
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 1211505895 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 23/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CCM01 109 2.43 Trung bình 0 -                       

2 1211507050 Trương Thị Lệ Chi Nữ 20/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CDD01 115 2.47 Trung bình 0 -                       

3 1211506034 Trần Minh Đuâng Nam 02/09/1994 Tỉnh Bến Tre  12CDD01 115 2.08 Trung bình 0 -                       

4 1211505916 Phạm Minh Đức Nam 09/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CDD01 115 2.44 Trung bình 0 -                       

5 1211507366 Phan Huy Hoàng Nam 18/03/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CDD01 109 2.37 2
TOEIC 2,Anh văn 

giao tiếp 1 
-                       

6 1211508320 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ 23/10/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CDD01 114 2.17 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ 
-                       

7 1211507173 Trần Diệu Linh Nữ 20/07/1994 Tỉnh Bến Tre  12CDD01 115 2.51 Khá 0 -                       

8 1211508333 Lê Hồng Mỹ Nữ 17/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CDD01 115 2.13 Trung bình 0 -                       

9 1211506419 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 28/09/1994 Tỉnh Long An  12CDD01 115 2.23 Trung bình 0 -                       

10 1211507244 Trần Thị Mỹ Nương Nữ 16/12/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CDD01 115 2.72 Khá 0 -                       

11 1211506579 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 19/07/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CDD01 115 2.46 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

12 1211506940 Nguyễn Kiều Phương Nữ 27/01/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12CDD01 112 2.21 1 Anh văn giao tiếp 1 -                       

13 1211507855 Đặng Thị Thu Sương Nữ 26/02/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CDD01 115 2.77 Khá 0 -                       

14 1211506814 Huỳnh Thị Thương Nữ 05/05/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CDD01 115 2.31 Trung bình 0 -                       

15 1211507742 Lê Thị Kim Thúy Nữ 05/06/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12CDD01 115 2.17 Trung bình 0 -                       

16 1211506743 Trịnh Minh Trang Nữ 30/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CDD01 115 2.47 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

17 1211507594 Đinh Hoàng Tuyết Trinh Nữ 08/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CDD01 115 2.73 Khá 0 -                       

18 1211505957 Vũ Thị Thanh Trúc Nữ 07/03/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CDD01 114 2.32 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ 
-                       

19 1211005754 Nguyễn Thị Phương Vi Nữ 03/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CDD01 115 2.21 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

20 1211508878 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 22/11/1994 Tỉnh Long An  12CDD02 115 2.52 Khá 0 -                       

21 1211509557 Trần Văn Tài Nam 10/08/1994 Tỉnh Gia Lai  12CDD02 115 2.66 Khá 0 -                       

22 1211511823 Trần Thị Mỹ Thanh Nữ 23/04/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CDD02 115 2.32 Trung bình 0 -                       

23 1211509183 Phù Thị Thu Thủy Nữ 17/10/1993 Tỉnh Bình Thuận  12CDD02 115 2.63 Khá 0 -                       

24 1211513070 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 28/01/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CDD02 115 2.21 Trung bình 0 -                       
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

25 1211506546 Nguyễn Văn Triệu Nam 03/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CDT02 113 2.25 Trung bình 0 -                       

26 1211511876 Đỗ Tràng Đức Nam 10/03/1994 Tỉnh Long An  12CHH01 107 2.93 Khá 0 -                       

27 1211005844 Đào Minh Kiệt Nam 04/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CHH01 107 2.14 Trung bình 0 -                       

28 1211506641 Huỳnh Minh Tuyên Nam 17/06/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12CHH01 107 2.07 Trung bình 0 -                       

29 1211506815 Võ Thị Mộng Cầm Nữ 03/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CKT01 111 2.33 Trung bình 0 -                       

30 1211505938 Huỳnh Thái Hằng Nữ 06/05/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CKT01 111 2.02 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

31 1211508065 Nguyễn Thị Phương Hằng Nữ 19/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CKT01 111 2.26 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

32 1211511756 Huỳnh Thị Thanh Hiền Nữ 28/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CKT01 111 2.41 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

33 1211506821 Thạch Quỳnh Như Nữ 24/12/1993 Tỉnh Bình Thuận  12CKT01 111 2.47 Trung bình 0 -                       

34 1211507972 Hoàng Thị Bảo Trang Nữ 02/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CKT01 111 2.52 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

35 1211508960 Trần Thị Duyên Nữ 15/07/1993 Tỉnh Bình Phước  12CKT02 111 2.00 Trung bình 0 -                       

36 1211508220 Lê Thị Trúc Hường Nữ 26/07/1994 Tỉnh Bình Phước  12CKT02 111 2.12 Trung bình 0 -                       

37 1211508911 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 06/06/1994 Tỉnh Long An  12CKT02 111 2.49 Trung bình 0 -                       

38 1211508372 Lê Thị Huỳnh Nhi Nữ 01/11/1994 Tỉnh Kiên Giang  12CKT02 111 2.01 Trung bình 0 -                       

39 1211508666 Từ Thị Hồng Nhung Nữ 02/02/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CKT02 100 1.54 2

Marketing căn 
bản,Kế toán tài 

chính Phần 
3,Chứng từ, sổ và 

báo cáo kế 
toán,Chứng chỉ A 

Tin Học 

-                       

40 1211508614 Phùng Thanh Quí Nam 08/01/1994 Tỉnh Sóc Trăng  12CKT02 113 2.36 Trung bình 0 -                       

41 1211512177 Nguyễn Thị Cẩm Hằng Nữ 29/09/1992 Tỉnh Kiên Giang  12CKT03 111 2.12 Trung bình 0 -                       

42 1211512744 Trần Lệ Nga Nữ 12/11/1994 Tỉnh Bến Tre  12CKT03 111 2.13 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

43 1211512720 Trần Thị Kiều Nga Nữ 03/07/1994 Tỉnh Quảng Bình 12CKT03 111 2.07 Trung bình 0 -                       

44 1211512371 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 23/03/1994 Tỉnh Khánh Hoà  12CKT03 111 2.41 Trung bình 0 -                       

45 1211512598 Lê Thị Ngọc Thúy Nữ 13/02/1994 Tỉnh Bình Định  12CKT03 111 2.05 Trung bình 0 -                       

46 1211513009 Nguyễn Thị Kim Thùy Nữ 19/11/1993 Tỉnh Bình Thuận  12CKT03 111 2.30 Trung bình 0 -                       

47 1211512066 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 22/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CKT03 111 2.32 Trung bình 0 -                       

48 1211508366 Trần Thị Thảo Như Nữ 04/12/1994 Tỉnh Cà Mau 12CKTQ01 118 2.30 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

49 1211507223 Đỗ Tấn Vũ Nam 31/07/1993 Tỉnh Long An  12CKTQ01 118 2.10 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

50 1211512159 Trần Hà My Nữ 15/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CKTQ02 118 3.06 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

51 1211510085 Phạm Ngọc Quyên Nữ 04/12/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12CKTQ02 118 2.07 Trung bình 0 -                       

52 1211510217 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 09/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CKTQ02 118 2.73 Khá 0 -                       

53 1211513049 Cao Quốc Trung Nam 02/08/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CKTQ02 118 2.75 Khá 0 -                       

54 1211507061 Nguyễn Văn Hưng Nam 01/05/1992 Tỉnh Hưng Yên 12COT01 111 2.13 Trung bình 0 -                       

55 1211512031 Đoàn Khắc Huy Nam 07/10/1994 Tỉnh Long An  12COT01 111 2.42 Trung bình 0 -                       

56 1211506012 Phạm Đỗ Duy Quang Nam 24/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12COT01 111 2.28 Trung bình 0 -                       

57 1211508778 Lê Hoàng Bảo Châu Nữ 25/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQL01 127 2.63 Khá 0 -                       

58 1211512433 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 03/10/1994 Tỉnh Long An  12CQL01 127 2.34 Trung bình 0 -                       

59 1211508780 Lê Hoàng Bảo Ngọc Nữ 25/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQL01 127 2.57 0
Chứng chỉ Toeic 

400 
-                       

60 1200000239 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 07/10/1993 Tỉnh Kiên Giang  12CQL01 127 2.26 Trung bình 0 -                       

61 1211506914 Trần Hoàng Thịnh Nam 13/01/1993 Tỉnh Bến Tre  12CQL01 127 2.44 0
Chứng chỉ Toeic 

400 
-                       

62 1211510243 Sơn Nguyễn Phương Thùy Nữ 03/08/1994
Thành phố Cần 
Thơ  

12CQL01 127 2.28 0
Chứng chỉ Toeic 

400 
-                       

63 1211511178 Đặng Nguyễn Thanh Vy Nữ 21/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQL01 127 2.65 0

 
Dư Nợ: Thanh toán 

quốc tế, Văn hóa 
ẩm thực,  

(223,100)              

64 1211512297 Võ Hoàng Vân Anh Nữ 08/06/1994
Thành phố Cần 
Thơ  

12CQT01 114 2.24 Trung bình 0 -                       

65 1211507181 Phạm Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 02/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQT01 114 2.06 Trung bình 0 -                       

66 1211509176 Phan Trọng Nhân Nam 10/07/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CQT01 114 2.22 Trung bình 0 -                       

67 1211512082 Lâm Kiều Phương Nữ 02/02/1994 Tỉnh An Giang  12CQT01 114 2.36 Trung bình 0 -                       

68 1211507691 Lê Thị Hồng Phượng Nữ 10/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQT01 114 2.39 0
 

Dư Nợ: Chăm sóc 
khách hàng,  

(669,300)              

69 1211509471 Bùi Minh Quy Nam 14/04/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CQT01 111 2.79 1 TOEIC 2 -                       

70 1211511786 Lê Thị Kim Sang Nữ 02/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  12CQT01 114 2.41 Trung bình 0 -                       

71 1211512239 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 25/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQT01 114 2.63 Khá 0 -                       

72 1211508910 Ngô Thị Thúy Nữ 07/01/1994 Tỉnh Bến Tre  12CQT01 114 2.24 0
 

Dư Nợ: Chăm sóc 
khách hàng,  

(669,300)              

73 1211512509 Phạm Vũ Phương Trinh Nữ 05/10/1994 Tỉnh Bình Định  12CQT01 114 2.44 Trung bình 0 -                       

74 1211506492 Thái Vân Anh Nữ 04/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQT02 114 2.39 Trung bình 0 -                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

75 1211508269 Nguyễn Thị Chi Nữ 15/04/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12CQT02 114 2.16 Trung bình 0 -                       

76 1211507852 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 26/08/1993 Tỉnh Long An  12CQT02 114 2.11 Trung bình 0 -                       

77 1211511879 Trần Thị Phương Hạnh Nữ 10/01/1994 Tỉnh Bình Định  12CQT02 114 2.61 Khá 0 -                       

78 1211506890 Nguyễn Phước Hậu Nam 01/05/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CQT02 114 2.00 Trung bình 0 -                       

79 1211511604 Trần Trung Hiếu Nam 15/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQT02 114 2.42 Trung bình 0 -                       

80 1211512285 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 01/01/1994 Tỉnh Kiên Giang  12CQT02 114 2.26 Trung bình 0 -                       

81 1211507847 Nguyễn Xuân Nghị Nam 05/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  12CQT02 114 2.11 Trung bình 0 -                       

82 1211510999 Lê Minh Nhựt Nam 21/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQT02 114 2.28 Trung bình 0 -                       

83 1211510818 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 10/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQT02 114 2.01 Trung bình 0 -                       

84 1211511617 Nguyễn Thị Mỹ Phước Nữ 27/05/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CQT02 114 2.04 Trung bình 0 -                       

85 1211507574 Trần Đại Khánh Phương Nam 11/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQT02 114 2.21 0
Chứng chỉ A Tin 

Học 
-                       

86 1211511325 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 27/09/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CQT02 114 2.04 Trung bình 0 -                       

87 1211511593 Nguyễn Thu Thủy Nữ 08/10/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12CQT02 114 2.00 Trung bình 0 -                       

88 1211511200 Hồ Thị Tuyết Trinh Nữ 25/03/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CQT02 114 2.02 Trung bình 0 -                       

89 1211511423 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 28/10/1994 Tỉnh Quảng Nam  12CQT03 116 2.11 0

Chưa tích lũy đủ TC 
môn tự chọn HK 3: 
Tin học ứng dụng 

trong kinh 
doanh,Văn hóa đạo 
đức kinh doanh 

-                       

90 1211506874 Phạm Phi Long Nam 20/10/1994 Thành phố Hà Nội 12CQT03 111 2.22 0

Nợ môn tự chọn HK 
3: Tin học ứng dụng 
trong kinh doanh,Kỹ 

năng đàm phán - 
thương lượng,Văn 
hóa đạo đức kinh 

doanh 

-                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

91 1211509051 Trương Ngọc Trúc An Nữ 26/02/1992 Tỉnh Tiền Giang  12CQT04 111 2.60 1

Kỹ năng đàm phán - 
thương lượng,Nợ 
môn tự chọn HK 6: 

Kỹ năng đàm phán - 
thương lượng,Quản 
trị hành chính văn 

phòng,Thương mại 
quốc tế,Định mức 
lao động và tiền 

lương,Văn hóa và 
đạo đức kinh doanh 

-                       

92 1211512448 Văn Thị Mỹ Diệu Nữ 28/10/1994 Tỉnh Bình Định  12CQT04 114 2.79 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

93 1211511243 Lê Tấn Hiền Nam 22/12/1993 Tỉnh Khánh Hoà  12CQT04 114 2.04 Trung bình 0 -                       

94 1211507968 Lý Ngọc Hiếu Nữ 18/11/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

12CQT04 114 2.41 Trung bình 0 -                       

95 1211510264 Nguyễn Thị Mến Nữ 15/02/1994 Tỉnh Thanh Hóa 12CQT04 114 2.78 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

96 1211511305 Phan Thị Tuyết Nga Nữ 07/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQT04 116 2.24 Trung bình 0 -                       

97 1211512821 Lại Thiên Trúc Phượng Nữ 16/04/1994
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

12CQT04 114 2.10 Trung bình 0 -                       

98 1211507779 Hồ Thị Thảo Nữ 13/05/1994 Tỉnh Tây Ninh  12CQT04 114 2.30 Trung bình 0 -                       

99 1211510819 Trần Thị Ý Thiên Nữ 23/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQT04 111 2.29 1
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học 

-                       

100 1211509712 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 10/10/1994 Tỉnh Kiên Giang  12CQT04 114 2.27 Trung bình 0 -                       

101 1211508197 Nguyễn Ngọc Minh Trí Nam 23/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQT04 114 2.11 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

102 1211507160 Bùi Thanh Vũ Nam 18/01/1994
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

12CQT04 117 2.49 Trung bình 0 -                       

103 1211005790 Mohamed Ali Nữ 16/06/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ01 120 2.35 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

104 1211507457 Mai Mỹ Trinh Nữ 16/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ01 120 2.23 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

105 1211508136 Huỳnh Thị Thanh Hoa Nữ 09/12/1990 Tỉnh An Giang  12CQTQ02 120 2.98 Khá 0 -                       

106 1211509273 Đỗ Huy Hoàng Nam 04/09/1994 Tỉnh Kiên Giang  12CQTQ02 120 2.27 Trung bình 0 -                       

107 1211508001 Nguyễn Thị Xuân Oanh Nữ 03/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ02 120 2.08 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

108 1211509336 Tạ Bích Phương Nữ 30/06/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ02 120 3.03 Khá 0 -                       

109 1211508560 Nguyễn Hải Quốc Nam 17/08/1994 Tỉnh Bình Dương 12CQTQ02 120 2.02 Trung bình 0 -                       

110 1211508218 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ02 120 2.74 Khá 0 -                       

111 1211510203 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 20/11/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CQTQ03 120 2.13 Trung bình 0 -                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

112 1211513555 Trần Thị Phương Thảo Nữ 07/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ04 120 2.43 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

113 1211511804 Hoàng Ngọc Tiên Nam 12/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CQTQ04 120 2.35 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

114 1211507584 Nguyễn Thị Thiên Chúc Nữ 01/03/1993 Tỉnh Đồng Tháp  12CSH01 113 2.05 Trung bình 0 -                       

115 1211512060 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 08/05/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

12CSH01 113 2.40 Trung bình 0 -                       

116 1211507228 Vũ Đức Huy Nam 14/07/1993 Tỉnh Đồng Nai  12CSH01 113 2.19 Trung bình 0 -                       

117 1211506796 Nguyễn Anh Tài Nam 10/05/1994 Tỉnh Bến Tre  12CSH01 113 2.24 Trung bình 0 -                       

118 1211511670 Nguyễn Đức Liêm Nam 17/09/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CTA02 115 2.70 Khá 0 -                       

119 1211509134 Trần Thụy Thảo Ngọc Nữ 19/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA02 115 2.50 Khá 0 -                       

120 1211511793 Huỳnh Thị Thanh Nhã Nữ 18/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA02 115 2.62 Khá 0 -                       

121 1211508434 Trần Thanh Thi Nữ 19/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA02 115 2.68 Khá 0 -                       

122 1211509920 Trang Kim Anh Nữ 18/02/1993 Tỉnh Sóc Trăng  12CTA03 116 2.10 Trung bình 0 -                       

123 1211510297 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 21/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA03 115 2.63 Khá 0 -                       

124 1211510821 Nguyễn Thị Kiều Như Nữ 28/07/1994 Tỉnh Cà Mau 12CTA03 115 2.37 Trung bình 0 -                       

125 1211510298 Dương Hồng Thắm Nữ 13/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA03 115 2.06 Trung bình 0 -                       

126 1211512348 Nguyễn Thùy Trang Nữ 17/10/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CTA03 116 2.27 Trung bình 0 -                       

127 1211512268 Trần Thị Hoàng Yến Nữ 23/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA03 115 2.18 Trung bình 0 -                       

128 1211510401 Võ Thị Bé Bo Nữ 12/02/1993 Tỉnh Bến Tre  12CTA04 116 2.53 Khá 0 -                       

129 1211509169 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 10/12/1993 Tỉnh Tây Ninh  12CTA04 115 2.63 Khá 0 -                       

130 1211509417 Trần Thị Mỹ Phương Nữ 01/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA04 115 2.34 0 Công Nợ: Kỹ năng 
ngôn ngữ tổng hợp,  

247,500               

131 1211511268 Ngô Nguyên Thành Nam 17/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA04 115 2.12 Trung bình 0 -                       

132 1211513010 Hoàng Phan Thanh Thảo Nữ 12/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTA04 115 2.17 Trung bình 0 -                       

133 1211506333 Đỗ Thị Mai Hương Nữ 22/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA05 115 2.48 0
Chứng chỉ A Ngoại 

ngữ khác 
-                       

134 1211507788 Nguyễn Nhật Linh Nữ 14/05/1994 Tỉnh Tây Ninh  12CTA05 115 2.25 0
Chứng chỉ A Ngoại 

ngữ khác 
-                       

135 1211508294 Trương Tú Linh Nữ 28/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA05 115 2.75 Khá 0 -                       

136 1211507624 Dương Thị Kim Nguyên Nữ 05/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTA05 115 2.67 0 Công Nợ: Kỹ năng 
Anh ngữ tổng hợp,  

247,500               



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

137 1211505931 Giang Thị Kim Phụng Nữ 07/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTA05 115 2.84 0 Công Nợ: Kỹ năng 
Anh ngữ tổng hợp,  

247,500               

138 1211005850 Lưu Sơn Cường Nam 02/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC01 118 2.36 Trung bình 0 -                       

139 1200000150 Phan Nguyên Tiến Đạt Nam 27/09/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CTC01 118 2.14 Trung bình 0 -                       

140 1211507035 Lê Thanh Duy Nam 18/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC01 118 2.45 Trung bình 0 -                       

141 1211506307 Lê Thị Hảo Nữ 15/05/1994 Tỉnh An Giang  12CTC01 118 2.63 Khá 0 -                       

142 1211005804 Nguyễn Ngọc Tâm Nam 21/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC01 118 2.50 Khá 0 -                       

143 1211511543 Nguyễn Thị Xuân Trúc Nữ 02/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC01 118 2.10 Trung bình 0 -                       

144 1211507161 Phạm Quang Vũ Nam 20/02/1993 Tỉnh Tây Ninh  12CTC01 118 2.14 Trung bình 0 -                       

145 1211506793 Lê Nguyễn Đan Vy Nữ 22/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC01 118 2.48 Trung bình 0 -                       

146 1211507501 Nguyễn Thị Cẩm Duyên Nữ 02/07/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTC02 118 2.29 Trung bình 0 -                       

147 1211508132 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 10/06/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12CTC02 118 2.56 Khá 0 -                       

148 1211507397 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 18/02/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CTC02 118 2.00 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

149 1211508844 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 26/03/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CTC02 118 2.62 Khá 0 -                       

150 1211508207 Hoàng Thị Mai Hương Nữ 21/02/1992 TP. Hồ Chí Minh 12CTC02 118 2.57 Khá 0 -                       

151 1211507809 Lê Nguyễn Yến Như Nữ 07/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTC02 118 2.01 Trung bình 0 -                       

152 1211508641 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 02/01/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTC02 118 2.43 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

153 1211508119 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh Nữ 23/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC02 118 2.55 Khá 0 -                       

154 1211508156 Lê Trung Thảo Nam 28/04/1994 Tỉnh Tây Ninh  12CTC02 118 2.24 Trung bình 0 -                       

155 1211508067 Nguyễn Cẩm Tiên Nữ 18/09/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTC02 118 2.00 Trung bình 0 -                       

156 1211507432 Trần Trịnh Triều Nam 22/02/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CTC02 118 2.04 Trung bình 0 -                       

157 1211508773 Nguyễn Anh Tuấn Nam 29/10/1994 Tỉnh Vĩnh Phúc 12CTC02 118 2.01 Trung bình 0 -                       

158 1211511639 Lưu Thị Đức Yến Nữ 20/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC02 118 2.16 Trung bình 0 -                       

159 1211509653 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 27/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTC03 118 2.09 Trung bình 0 -                       

160 1211510725 Ngô Văn Hùng Nam 22/11/1992 Tỉnh Bình Phước  12CTC03 118 2.03 Trung bình 0 -                       

161 1211509624 Nguyễn Phước Hùng Nam 07/09/1993 Tỉnh Quảng Trị 12CTC03 118 2.11 Trung bình 0 -                       

162 1211509665 Nguyễn Hoàng Liêm Nam 10/01/1994 Tỉnh Long An  12CTC03 118 2.04 Trung bình 0 -                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

163 1211509980 Nguyễn Ngọc Thảo Nga Nữ 15/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTC03 118 2.66 Khá 0 -                       

164 1211508966 Lý Hồng Nhung Nữ 20/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC03 118 2.59 Khá 0 -                       

165 1211511299 Trần Hữu Anh Đào Nữ 28/03/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12CTC04 118 2.17 Trung bình 0 -                       

166 1211511719 Đặng Thị Liên Hào Nữ 11/01/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12CTC04 118 2.12 Trung bình 0 -                       

167 1211512731 Huỳnh Xuân Hùng Nam 14/03/1994 Tỉnh Gia Lai  12CTC04 118 2.69 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

168 1211512992 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 24/07/1994 Tỉnh Bình Định  12CTC04 118 2.03 Trung bình 0 -                       

169 1211512069 Nguyễn Thị Lan Nữ 07/08/1994 Tỉnh Bình Phước  12CTC04 118 3.18 Khá 0 -                       

170 1211513333 Nguyễn Thế Ngọc Nam 07/01/1994 Tỉnh Bình Dương 12CTC04 118 2.18 Trung bình 0 -                       

171 1211512258 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 24/07/1994 Tỉnh Quảng Trị 12CTC04 119 2.55 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

172 1211511310 Tiền Đại Phong Nam 19/12/1994
Thành phố Cần 
Thơ  

12CTC04 118 2.14 Trung bình 0 -                       

173 1211511323 Phan Thị Phương Nữ 24/04/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CTC04 121 2.17 Trung bình 0 -                       

174 1211511717 Phạm Đoàn Thi Thơ Nữ 18/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTC04 118 2.49 Trung bình 0 -                       

175 1211512084 Hồ Thị Tươi Nữ 28/03/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTC04 118 2.53 Khá 0 -                       

176 1211506792 Nguyễn Thị Lam Nữ 05/10/1994 Tỉnh Nghệ An  12CTCQ01 121 2.34 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

177 1211506326 Võ Thanh Trúc Nữ 26/11/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTCQ01 121 2.60 Khá 0 -                       

178 1211508295 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 19/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTCQ03 121 2.42 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

179 1211511808 Đồng Như Ngọc Nữ 19/09/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12CTCQ05 121 2.24 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

180 1211512621 Nguyễn Quốc Tiến Nam 22/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTCQ06 121 2.22 0
Chứng chỉ Toeic 

450 
-                       

181 1211512325 Văn Phúc Trung Nam 14/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTCQ06 121 2.56 0
Chứng chỉ A Tin 
Học,Chứng chỉ 

Toeic 450 
-                       

182 1211508251 Trần Phi Hải Nam 14/10/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12CTH01 109 2.25 Trung bình 0 -                       

183 1211509215 Trần Lý Hùng Nam 18/10/1994 Tỉnh Tây Ninh  12CTH01 108 2.26 Trung bình 0 -                       

184 1211510671 Trần Ngọc Hùng Quân Nam 12/03/1994 Tỉnh Trà Vinh  12CTH01 108 2.17 Trung bình 0 -                       

185 1200000158 Lê Thiện Minh Hoàng Nam 07/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTH02 102 2.13 2 TOEIC 2,TOEIC 1 -                       

186 1211513229 Phạm Đăng Khoa Nam 29/06/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12CTH02 108 2.31 Trung bình 0 -                       

187 1211511910 Nguyễn Gia Khương Nam 05/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTH02 97 2.06 4

TOEIC 2,Toán rời 
rạc,TOEIC 1,Cấu 

trúc dữ liệu,Chứng 
chỉ Toeic 350 

-                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

188 1211509722 Huỳnh Phương Lâm Nam 01/02/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTH02 108 2.69 Khá 0 -                       

189 1211508771 Huỳnh Tấn Phước Nam 01/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTH02 108 2.42 Trung bình 0 -                       

190 1211510952 Mai Văn Tài Nam 14/04/1994 Tỉnh Ninh Thuận  12CTH02 108 2.06 Trung bình 0 -                       

191 1211513026 Nguyễn Minh Tâm Nam 18/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTH02 108 2.16 Trung bình 0 -                       

192 1211507171 Nguyễn Minh Thái Nam 02/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 12CTH02 108 2.09 Trung bình 0 -                       

193 1211511924 Võ Đình Thái Nam 20/03/1994 Tỉnh Tây Ninh  12CTH02 108 2.29 Trung bình 0 -                       

194 1211512102 Dương Quốc Thuận Nam 14/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTH02 108 2.69 Khá 0 -                       

195 1211513599 Nguyễn Xuân Vương Nam 15/05/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CTH02 108 1.94 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

196 1211510175 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 16/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTN01 111 2.06 Trung bình 0 -                       

197 1211512028 Nguyễn Thị Xuân Hân Nữ 02/02/1994 Tỉnh Bình Định  12CTN01 110 2.30 Trung bình 0 -                       

198 1211507038 Nguyễn Đức Khang Nam 08/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTN01 110 2.65 Khá 0 -                       

199 1211506491 Nguyễn Lê Thảo Quyên Nữ 23/08/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CTN01 111 2.09 Trung bình 0 -                       

200 1200000059 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Nữ 17/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTN01 113 2.22 Trung bình 0 -                       

201 1211511798 Nguyễn Hồng Thu Trúc Nữ 26/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTN01 110 2.07 Trung bình 0 -                       

202 1211507648 Lý Vạn Chung Nam 09/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12CTP01 110 2.24 Trung bình 0 -                       

203 1211507006 Hồ Hoàng Nhựt Nam 05/06/1994 Tỉnh Tây Ninh  12CTP01 110 2.01 Trung bình 0 -                       

204 1211506877 Nguyễn Minh Ý Nam 15/08/1994 Tỉnh Long An  12CTP01 110 2.17 Trung bình 0 -                       

205 1211508411 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 02/09/1994
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

12CTP01 110 2.33 Trung bình 0 -                       

206 1211510960 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 25/08/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12CTP02 110 2.02 Trung bình 0 -                       

207 1211506349 Phan Tuấn Chi Nam 07/05/1994 Tỉnh Tiền Giang  12CXD01 112 2.20 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

208 1211507335 Ngô Quốc Cường Nam 01/01/1994 Tỉnh Bến Tre  12CXD01 112 2.35 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

209 1211512309 Phùng Nhật Duy Nam 19/09/1994 Tỉnh Gia Lai  12CXD01 112 2.14 Trung bình 0 -                       

210 1211506246 Nguyễn Đặng Trung Hiếu Nam 25/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  12CXD01 112 2.05 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

211 1211509668 Nguyễn Anh Hùng Nam 18/01/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CXD01 112 2.17 Trung bình 0 -                       

212 1211506822 Phạm Việt Hùng Nam 22/04/1993 Tỉnh Đồng Tháp  12CXD01 112 2.41 Trung bình 0 -                       

213 1211511253 Phạm Đăng Khang Nam 24/07/1994 Tỉnh Ninh Thuận  12CXD01 112 2.44 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

214 1211005758 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 04/05/1994 Tỉnh Bến Tre  12CXD01 112 2.14 0
Chứng chỉ Toeic 
350,Kỹ năng Giải 

quyết vấn đề 
-                       



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

215 1211509445 Nguyễn Hữu Duy Nam 20/06/1993 Tỉnh Hải  Dương 12CXD02 112 2.04 Trung bình 0 -                       

216 1211508585 Trần Hoàng Huy Nam 02/11/1994
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

12CXD02 112 2.02 Trung bình 0 -                       

217 1211507603 Tô Văn Nghĩa Nam 15/03/1994 Tỉnh Hà Tây 12CXD02 112 2.27 Trung bình 0 -                       

218 1211512709 Nguyễn Hữu Thảo Nam 02/06/1994 Tỉnh Bình Định  12CXD02 112 2.27 Trung bình 0 -                       

219 1211510177 Huỳnh Hữu Thiện Nam 13/02/1994 Tỉnh Bình Định  12CXD02 112 2.01 Trung bình 0 -                       

220 1211509348 Trần Anh Tuấn Nam 12/09/1994 Tỉnh Bình Thuận  12CXD02 112 2.04 Trung bình 0 -                       

221 1211511091 Đặng Nguyễn Gia Bảo Nam 27/04/1994 Tỉnh Đồng Nai  12CXD03 110 2.01 Trung bình 0 -                       

222 1211507597 Lê Tấn Hải Nam 18/05/1994 Tỉnh Long An  12CXD03 107 2.04 1
TOEIC 1,Chứng chỉ 

Toeic 350 
-                       

223 1211509399 Nguyễn Mạnh Kha Nam 01/01/1992 Tỉnh Long An  12CXD03 110 2.00 Trung bình 0 -                       

224 1211512087 Đàm Trung Kỳ Nam 11/03/1993 Tỉnh Đắk Lắk 12CXD03 110 2.06 Trung bình 0 -                       

225 1211509411 Lê Hoàng Quân Nam 20/06/1994 Tỉnh Long An  12CXD03 110 2.02 Trung bình 0 -                       

226 1211506534 Nguyễn Hoàng Kha Nam 31/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  12CYS01 108 2.24 Trung bình 0 -                       

227 1211511369 Nguyễn Thị Thanh Luân Nữ 10/11/1988 Tỉnh Ninh Thuận  12CYS01 108 2.66 Khá 0 -                       

228 1211508272 Lâm Tuyết My Nữ 09/01/1993 Tỉnh An Giang  12CYS01 108 2.56 0
Chứng chỉ Toeic 

350 
-                       

229 1211507162 Võ Trọng Nhân Nam 04/08/1994 Tỉnh Long An  12CYS01 108 2.19 Trung bình 0 -                       

230 1211507832 Nguyễn Như Ý Nữ 08/02/1994
Thành phố Cần 
Thơ  

12CYS01 107 2.49 0

Không tích lũy đủ số 
tín chỉ , Môn học 

chưa khóa điểm:  Vi 
điều khiển 1 - TN,

-                       

Người lập biểu

Tp.HCM, ngày 17  tháng 08 năm 2016

ThS. Hoàng Hữu Du


